
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỮU LŨNG

BIỂU TỔNG HỢP PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026 - 2027
(Kèm theo Kế hoạch số: /QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND xã Hữu Lũng)

I. Tuyển sinh mầm non

STT Trường

số
lớp/nhóm
lớp tuyển

mới

Chỉ tiêu
số trẻ
MN 2
tuổi

tuyển
mới

Chỉ tiêu số trẻ MN 3 tuổi
tuyển mới

Chỉ tiêu số trẻ MN 4 tuổi
tuyển mới

Chỉ tiêu số
trẻ MN 5 tuổi

tuyển mới

Chỉ
tiêu

tổng số
trẻ

tuyển
mới

1 Trường MN Liên Cơ 4 63 22 8 0 93
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2 Trường MN Lâm Trường 4 55 25 9 5 94

3 Trường MN Vinh Thịnh 3 45 12 3 2 62

4 Trường MN Sơn Hà 4 31 10 3 2 46

5 Trường MN Hồ Sơn 4 45 18 0 0 63

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6 Trường MN Đồng Tân 3 62 14 0 0 76

Tổng sô 22 301 101 23 9 434

II. Tuyển sinh lớp 1

STT Trường

số
lớp/nhó
m lớp
tuyển
mới

Chỉ tiêu
Số học

sinh
tuyển
mới

Địa bàn tuyển sinh
(thôn/khối nào của xã

phương nào)

Tổng số học sinh
nguồn tuyển thuộc địa

bàn TS (HS MN 5
tuổi)

Tuyển sinh
nơi khác

đến

Số dư
ra so

với chỉ
tiêu

1 Trường TH1 Hữu Lũng 5 160

- Xã Hữu Lũng: Thôn An
Ninh; An Thịnh, Cầu Mười,
Tân Hoà, Tân Lập và các
thôn khác trên địa bàn xã;
các xã giáp danh, nơi có
khoảng cách gần địa bàn.

145 15 0
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2 Trường TH2 Hữu Lũng 3 81

- Xã Hữu Lũng: Thôn Tân
Mỹ 1, Tân Mỹ 2, Na Đâu và
các thôn khác trên địa bàn
xã; các thôn Tân Na xã Vân
Nham, Hố Mười, Cooc Mò.,
Cã ngoài xã Tuấn Sơn, nơi
có khoảng cách gần địa bàn,
một số trẻ tỉnh khác chuyển
về.

55 26 0

3 Trường TH Đồng Tân 3 96

Xã Hữu Lũng: Thôn Rừng
Dong, Ngọc Thành, Sẩy,
 Kim Chòi, Cóc Dỹ, Bãi
Vàng, Cần, Đồng Lai,
 Đồng Heo, Gốc Me
 - Xã Vân Nham: Thôn Tân
Nhiên
 - Một số trẻ theo cha mẹ
tạm trú gần trường

84 12 0

4 Trường TH Sơn Hà 3 84

- Xã Hữu Lũng: Thôn Ao
Đẫu,
 Trường Sơn, Na Hoa, Nhị
Hà,
 Dốc Mới 1, Dốc Mới 2, En,
 Ngòi Na
 - xã Tuấn Sơn: Thôn Cã
Ngoài;
 - xã Hữu Lũng: Thôn Na
Hoa 2

81 3 0
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5 Trường TH Hồ Sơn 3 83

-Xã Hữu Lũng: Thôn Na
Hoa 2, Tân Hoa, Phú Vị,
 Trại Nhạn, Nhất Hà, Tám
Nhăm, Đồng Gia, Đồng Sơn
 - Xã Tuấn Sơn: Thôn Cốc
Lùng
 - Xã: Cai Kinh: Thôn Tân
Thành

80 3 0

Tổng số: 17 504 445 59 0

III. Tuyển sinh lớp 6

STT Trường

số
lớp/nhó
m lớp
tuyển
mới

Chỉ tiêu
Số học

sinh
tuyển
mới

Địa bàn tuyển sinh
(thôn/khối nào của xã

phương nào)

Tổng số học sinh
nguồn tuyển thuộc địa

bàn TS (HS lớp 5)

Tuyển sinh
nơi khác

đến

Số dư
ra so

với chỉ
tiêu

1 Trường THCS Hữu Lũng 5 220

Xã Hữu Lũng: các thôn An
Ninh,
 An Thịnh, Tân Mỹ I, Tân
Mỹ II, Na Đâu, Cầu Mười,
Tân Lập, Tân Hoà; Học sinh
có hộ khẩu thường trú tối
thiểu 24 tháng tại Thôn
Cooc Mò
  ( xã Tuấn Sơn)

212 8 0
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2 Trường THCS Sơn Hà 3 135

xã Hữu Lũng: Thôn Ao
Đẫu, Trường Sơn, Nhị Hà,
Ngòi Na, Dốc Mới 1, Dốc
Mới 2, Na Hoa, En
 xã Tuấn Sơn: Thôn Cã
Ngoài, Thôn Chim, Đình Bé
(giáp ranh)
 Thôn lân cận khác

119 16 0

3 Trường THCS Đồng Tân 4 160

 Xã Hữu Lũng: Thôn Rừng
Dong, Ngọc Thành, Gốc
Me, Đồng Lai, Bãi Vàng,
Sẩy, Làng Cần, Cóc Dĩ,
Đồng Heo, Kim Chòi
 - Xã Vân Nham: Thôn Tân
Nhiên thuộc xã Nhật Tiến
cũ.

152 8 0

4 Trường THCS Hồ Sơn 3 105

Xã Hữu Lũng: Thôn Na Hoa
2, Tân Hoa, Phú Vị, Trại
Nhạn, Nhất Hà, Tám Nhăm,
Đồng Gia, Đồng Sơn
 - Xã Tuấn Sơn:Thôn xóm
chùa

96 9

Tổng số: 15 620 579 41 0
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Địa bàn tuyển sinh (thôn/khối nào
của xã phương nào)

Số trẻ
MN 2
tuổi

nguồn
tuyển

thuộc địa
bàn TS

Số trẻ
MN 3
tuổi

nguồn
tuyển
thuộc

địa bàn
TS

Số trẻ
MN 4
tuổi

nguồn
tuyển
thuộc

địa bàn
TS

Số trẻ
MN 5
tuổi

nguồn
tuyển
thuộc

địa bàn
TS

Tổng số
trẻ

nguồn
tuyển
thuộc

địa bàn
TS

Tuyển
mới từ

nơi
khác
đến

Số dư ra
so với chỉ

tiêu

Ghi chú (dự kiến
phân luồng số HS

dư ra vào đâu)

- Xã Hữu Lũng: Thôn An Ninh;
Thôn An Thịnh và các thôn khác

trên địa bàn xã; các thôn giáp
danh xã Hữu Lũng: Thôn cã

trong, cã ngoài, cooc mò xã Tuấn
Sơn.

29 2 0 0 31 62 0

BIỂU TỔNG HỢP PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026 - 2027
(Kèm theo Kế hoạch số: /QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND xã Hữu Lũng)
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- Xã Hữu Lũng: Thôn Tân Lập;
Thôn Tân Hoà; Thôn Cầu Mười
và các thôn khác trên địa bàn xã;
các thôn giáp ranh xã Hữu Lũng:
Thôn cã trong, cã ngoài, cooc mò
xã Tuấn Sơn; Thôn Tân Hương

xã Vân Nham.

54 0 0 0 54 40 0

Xã Hữu Lũng: Thôn tân mỹ 1,
Thôn Tân mỹ 2, Thôn Na Đâu và
các thôn khác trên địa bàn xã; các
xã giáp danh, nơi có khoảng cách

gần địa bàn.

30 0 0 0 0 32 0

- Xã Hữu Lũng: Thôn Ao Đẫu,
 Trường Sơn, Na Hoa, Nhị Hà,

 Dốc Mới 1, Dốc Mới 2, En,
 Ngòi Na

 - xã Hữu Lũng: các thôn khác
trên địa bàn xã, các xã có khoảng

cách gần địa bàn

26 7 0 0 33 13 0

Xã Hữu Lũng: Thôn Đồng Sơn,
Thôn Đồng Gia, Thôn Tám

Nhăm, Thôn Nhất Hà, Thôn Na
Hoa, Thôn tân Hoa, Thôn Trại
Nhạn, Thôn Phú Vị và các thôn
khác trên địa bàn xã; các xã giáp
danh, nơi có khoảng cách gần địa

bàn.

45 18 0 0 63 0 0
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- Xã Hữu Lũng: Thôn Rừng
Dong, Ngọc Thành, Đồng Lai,

Làng Cần, Kim Chòi, Đồng Heo,
Bãi Vàng, Sẩy, Gốc Me, Cóc Dĩ

 - Xã Vân Nham: Thôn giáp gianh
với xã Hữu Lũng (Thôn Tân

Nhiên thuộc xã Nhật Tiến cũ)

74 16 0 0 90 3 17

- Dự kiến có 02 trẻ
3 tuổi và 08 trẻ 2
tuổi ra các trường
MN lân cận trên
địa bàn xã Hữu

Lũng
 - Dự kiến có 07
trẻ 2 tuổi chưa đi

học

258 43 0 0 271 150 17

Ghi chú (dự kiến phân vùng số
HS dư ra vào đâu)
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-TS trẻ 6t trên địa bàn: 97
 ( ĐK học tại Đ.Tân: 84
 ĐK học trường khác trong xã:
13)
 - Số trẻ 6 tuổi nơi khác ĐK
 học ở Đ. Tân: 12
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Tổng số trẻ 6 tuổi trên địa bàn 89;
Sổ trẻ học tại chỗ 80; Nơi khác
đến: 03
 Đăng ký các trường lân cận: 9
 TH Tân Thành 1;TH&THCS
Hòa Thắng 3;
 TH Sơn Hà 3; TH1 Hữu Lũng
1;TH2 Hữu Lũng 1.

Ghi chú (dự kiến phân vùng số
HS dư ra vào đâu)
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